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ĐỀ CHÍNH THỨC 

Bài 1: (1đ) Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình sau vô nghiệm: 
2(m 1)x 2(m 1)x 3m 6 0+ + + + − ≥  

Bài 2: (2đ) Giải các bất phương trình sau: 

a) 
( )( )23x x 14 x 5

0
3x 1

− + + −
≥

+
 

b) 22x 3x 5 x 1− − ≤ −  

Bài 3: (1đ) Cho 
3

sin
5

α = ; 
2

π 
< α < π 

 
. Tính cosα ; cos 2α ; sin 2α . 

Bài 4: (1đ) Chứng minh đẳng thức sau: 
( )3

cot a cos a 1

sin a. 1 sin acos a

−
=

+
 

Bài 5: (1đ) Rút gọn 2A sin x cos x cos x
3 3

π π   
= + − +   

   
 

Bài 6: (2đ) Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(5;6) , B(7;0) . 

a) Viết phương trình tổng quát đường thẳng AB. 

b) Tìm điểm M thuộc đường thẳng d : x 2y 5 0− + =  sao cho MA MB+
uuuur uuur

 nhỏ nhất. 

Bài 7: (1đ) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(3; 2)−  và tiếp xúc với đường thẳng 

d : 5x 12y 13 0− − = . 

Bài 8: (1đ) Viết phương trình chính tắc của elip (E) có một đỉnh là 1B (0; 4)−  và một tiêu 

điểm là 2F (3;0) . 

----------HẾT---------- 




